
Đơn vị: 1000 đồng

TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX
TỔNG 

SỐ
XDCB TX

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 10=6/3

TỔNG CHI 14.925.583 9.715.238 5.210.345 8.084.227 3.678.959 4.405.268 54,16 37,87 84,55

Trong đó 0 0

1 Chi giáo dục 2.365.000 2.365.000 877.287 877.287 37,09 37,09

2
Chi ứng dụng, chuyển giao 

công nghệ
0 0

3 Chi y tế 101.000 71.000 30.000 14.840 14.840 0,00

4 Chi văn hóa, thông tin 35.000 35.000 17.160 17.160 49,03 49,03

5 Chi phát thanh, truyền thanh 431.684 350.000 81.684 389.868 345.249 44.619 90,31 98,64 54,62

6 Chi thể dục thể thao 2.317.000 2.305.000 12.000 0 0,00 0,00

7 Chi bảo vệ môi trường 190.000 190.000 583.393 583.393 307,05 307,05

8 Chi các hoạt động kinh tế 3.255.676 3.210.676 45.000 2.140.735 1.901.423 239.312 59,22 531,80

9

Chi hoạt động của cơ quan 

quản lý Nhà nước, Đảng, 

đoàn thể 

5.632.661 1.043.000 4.589.661 3.550.346 215.000 3.335.346 63,03 20,61 72,67

10 Chi cho công tác xã hội 486.562 370.562 116.000 434.398 340.000 94.398 89,28 91,75 81,38

11 Chi khác 22.000 22.000 76.200 76.200 346,36 346,36

12 Dự phòng ngân sách 89.000 89.000 0 0,00 0,00
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